
Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Phần Kiến 

thức chung

Phần ngoại 

ngữ
Kết quả

I

A

1

1.1 Âm Ngọc Anh 20/3/1998 Tày

Thôn Đồng Móong, xã 

Nhân Mục, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Chứng chỉ

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

TH&THCS 

Nhân Mục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.2 Hứa Thị Chuyên 23/4/1998 Tày

Thôn Đồng Nhật, xã Bằng 

Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Yên 

Hương
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.3 Đỗ Thị Anh Đào 28/3/1995 Tày

Tổ dân phố Tân Lập, thị 

trấn Vĩnh Tuy, huyện Bắc 

Quang, tỉnh Hà Giang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Vừa 

làm, 

vừa học

Anh B Trình độ B
Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Bình 

Xa
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.4 Lê Thị Giang 23/11/1997 Kinh

Thôn Lảm Lượng, xã Tứ 

Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Đức 

Ninh
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.5 Nguyễn Thu Hà 01/6/1995 Kinh

Thôn Đông Trai, xã Đông 

Thọ, huyện Sơn Dương, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Vừa 

làm, 

vừa học

Anh B Trình độ B

Con Thương 

binh hạng 2/4 

(63%)

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Hùng 

Vân
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.6 Bàn Thị Hà 27/10/1995 Dao

Thôn 6, Minh Quang, xã 

Minh Hương, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

TH&THCS 

Trung Thành
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.7 Ma Thị Hạnh 30/5/1994 Tày

Thôn Thôm Vá, xã Yên 

Thuận, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
TOEFL ITP

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Yên 

Thuận
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.8 Phạm Thị Thanh Hằng 09/11/1997 Kinh

Thôn Cây Chanh 2, Xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Đức 

Ninh
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.9 Nguyễn Thị Huyền 18/10/1997 Tày

Thôn Mâng, xã Kim Ngọc, 

huyện Bắc Quang, tỉnh Hà 

Giang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Phù 

Loan
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.10 Nghiêm Xuân Huynh 08/02/1996 Tày

Thôn Ngõa, xã Yên Lâm, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Vừa 

làm, 

vừa học

Anh B Trình độ B
Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Trường 

TH&THCS 

Nhân Mục

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.11 Vũ Thu Hương 23/10/1997 Kinh

Tổ dân phố Cầu mới, thị 

trấn Tân Yên, Hàm Yên, 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
TOEFL ITP

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Minh 

Phú
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.12 Lý Mỹ Linh 30/12/1996 Hoa

Thôn Đồng Bài, xã Tứ 

Quận, huyện Yên Sơn, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Đinh 

Thái
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

Đối tượng ưu 

tiên (theo 

Khoản 1, 

Điều 6 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-

CP)

SỰ NGHIỆP GIÁO DỤC

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III, dạy văn hóa 

Bậc học Tiểu học

Dân 

tộc

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển
Ghi chúNgoại ngữ

Kết quả thi vòng 1

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển
Tên Tin học

DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2020

(Kèm theo Thông báo số: 33/TB-HĐTD ngày  16 tháng 12 năm 2021 của Hội đồng tuyển dụng viên chức huyện Hàm Yên năm 2020)

Số TT Họ 
Miễn thi ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Trình độNgày, tháng, năm sinh
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Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Phần Kiến 

thức chung

Phần ngoại 

ngữ
Kết quả

Đối tượng ưu 

tiên (theo 

Khoản 1, 

Điều 6 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-

CP)

Dân 

tộc

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển
Ghi chúNgoại ngữ

Kết quả thi vòng 1

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển
Tên Tin họcSố TT Họ 

Miễn thi ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Trình độNgày, tháng, năm sinh

1.13 Nông Văn Nam 26/7/1997 Tày

Thôn 4 Minh Quang, xã 

Minh Hương, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Minh 

Quang
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.14 Dương Văn Nội 02/7/1997 Mông

Thôn Quảng Tân, xã Yên 

Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Yên 

Lâm I
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.15 Hứa Thị Bích Ngọc 30/12/1996 Tày

Thôn 31, xã Thái Sơn,  

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Thái 

Sơn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.16 Ma Thị Ngọc 04/11/1997 Tày

Thôn Đồng Lệnh, xã Tân 

Thành, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Bình 

Xa
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.17 Trương Thị Ngọc 28/8/1998 Tày

Thôn Đồng Nhật, xã Bằng 

Cốc, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

TH&THCS 

Trung Thành
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.18 Lương Thị Hồng Nhung 15/8/1998 Kinh

Thôn Làng Ẻn, xã Bạch Xa, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh A2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Bạch 

Xa
Đạt Đạt

Đủ điều kiện  

 thi vòng 2

1.19 Tướng Thị Nhung 19/01/1998 Dao

Thôn Ao Sen 1, xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Bậc 2

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Đinh 

Thái
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.20 Hoàng Thị Phúc 02/12/1997 Tày

Thôn 3 Việt Thành, xã Tân 

Thành, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Phù 

Loan
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.21 Vũ Thị Quý 12/3/1995 Kinh

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên 

Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Vừa 

làm, 

vừa học

Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Minh 

Phú
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.22 Lâm Văn Tân 01/9/1997 Kinh

Thôn Chợ Bợ 1, xã Bình 

Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Minh 

Tiến
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.23 Hoàng Thị Tươi 10/8/1996 Tày

Thôn Táu, xã Phù Lưu, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học 

Phong Lưu
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.24 Chu Quỳnh Thảo 18/12/1997 Tày

Thôn Đồng Vinh, xã Nhân 

Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang 

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

TH&THCS 

Nhân Mục
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.25 Hà Lê Kiều Trang 14/11/1996 Kinh

Thôn Lập Thành, xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Vừa 

làm, 

vừa học

Anh B
Tin học ứng 

dụng B

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Đức 

Ninh
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.26 Hà Hải Yến 27/3/1996 Kinh

Thôn Gạo Đình, xã Đức 

Ninh, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Hùng 

Vân
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2
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Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Phần Kiến 

thức chung

Phần ngoại 

ngữ
Kết quả

Đối tượng ưu 

tiên (theo 

Khoản 1, 

Điều 6 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-

CP)

Dân 

tộc

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển
Ghi chúNgoại ngữ

Kết quả thi vòng 1

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển
Tên Tin họcSố TT Họ 

Miễn thi ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Trình độNgày, tháng, năm sinh

1.27 Hoàng Hải Yến 24/02/1997 Tày

Thôn Ban Nhàn, xã Phù 

Lưu, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

tiểu học

Chính 

quy
Anh B

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy văn hóa

Tiểu học Phù 

Loan
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

2

2.1 Hoàng Văn Hạnh 11/02/1988 Tày

Xóm Pó Pia, xã Niêm Tòng, 

huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà 

Giang

Đại học Ngoại ngữ 

Vừa 

làm, 

vừa học

Bậc 4
Tin học văn 

phòng

Người dân tộc 

thiểu số

Có bằng tốt nghiệp 

chuyên ngành ngoại 

ngữ

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy Tiếng 

Anh

Tiểu học Minh 

Quang
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

3

3.1 Hoàng Cao Khải 11/10/1991 Tày

Thôn Đồng Ca, xã Nhân 

Mục, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Sư phạm 

Thể dục thể 

thao

Chính 

quy
Anh B Trình độ B

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy thể dục

Tiểu học Minh 

Quang
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

3.2 Trần Thị Thắm 02/6/1991 Kinh

Thôn Soi Dịa, xã Bình Xa, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang 

Đại học

Sư phạm 

Thể dục thể 

thao

Chính 

quy
Anh B Trình độ B

Giáo viên tiểu học 

hạng III, dạy thể dục

TH&THCS 

Yên Lâm
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

B

1

1.1 Trương Thị Kim Anh 12/11/1997 Kinh

Tổ dân phố Cầu Mới, thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học

Văn học - 

Truyền 

thông

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường THCS 

Minh Dân
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.2 Trần Thị Dương 02/9/1992 Kinh

Thôn Lũ Khê, xã Thái Hòa, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Sư Phạm 

Ngữ Văn

Chính 

quy
Tiếng Anh B Chứng chỉ B

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường THCS 

Bình Xa
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.3 Nguyễn Thị Hiền 09/01/1996 Mường

Thôn 2 Thái Bình, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Văn học - 

Truyền 

thông

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường THCS 

Thái Sơn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.4 Nông Thị Hồng Ngọc 23/02/1996 Tày

Tổ 14, thị trấn Na Hang, 

huyện Ha Hang, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học

Văn học - 

Truyền 

thông

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường THCS 

Thái Sơn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.5 Vũ Phương Thảo 26/02/1996 Kinh

Thôn 3 Minh Phú, xã Yên 

Phú, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Văn học - 

Truyền 

thông

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường 

TH&THCS 

Yên Lâm

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.6 Nguyễn Ngọc Tuyến 28/01/1996 Tày

Tổ dân phố Cống Đôi, thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học

Văn học - 

Truyền 

thông

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Ngữ văn

Trường THCS 

Thái Sơn
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

2

2.1 Nguyễn Thị Hải 02/12/1982 Kinh

Tổ dân phố Tân Quang, thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Sinh

Vừa 

làm 

vừa học

Tiếng Anh B Chứng chỉ B
Giáo viên THCS hạng 

III dạy Sinh học

Trường THCS 

Bạch Xa
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

2.2 Phạm Quỳnh Trang  08/4/1995 Kinh

Thôn Làng Mãn 2, xã Thái 

Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Sinh học

Chính 

quy
Tiếng Anh B Tin học B

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Sinh học

PTDT BT 

THCS Hùng 

Đức

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Ngữ văn

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Sinh học

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III, dạy thể dục

Vị trí việc làm: Giáo viên tiểu học hạng III, dạy Tiếng Anh 

Bậc học Trung học cơ sở
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Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Phần Kiến 

thức chung

Phần ngoại 

ngữ
Kết quả

Đối tượng ưu 

tiên (theo 

Khoản 1, 

Điều 6 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-

CP)

Dân 

tộc

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển
Ghi chúNgoại ngữ

Kết quả thi vòng 1

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển
Tên Tin họcSố TT Họ 

Miễn thi ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Trình độNgày, tháng, năm sinh

3

3.1 Hoàng Hà Mi 13/9/1994 Tày

Thôn Tân Hùng, xã Hùng 

Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
ToeFL ITP

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin cơ 

bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Lịch Sử

PTDT BT 

THCS Hùng 

Đức

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

3.2 Hoàng Bích Phượng 07/02/1991 Tày

Thôn Đồng Lường, xã Bình 

Xa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Lịch Sử

Trường THCS 

Tân Yên
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

3.3 Trần Thị Quế 30/12/1992 Kinh

Thôn Tháng 10, xã Yên 

Lâm, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy
Tiếng Anh B Chứng chỉ B

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Lịch Sử

Trường 

TH&THCS 

Yên Lâm

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

3.4 Hà Thị Vi 15/3/1993 Kinh

Thôn Quang Thái, xã Thái 

Hòa, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Lịch sử

Chính 

quy

 Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Lịch Sử

Trường 

TH&THCS 

Yên Lâm

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

4

4.1 Hoàng Huy Đông 02/01/1982 Hoa

Thôn Quang, xã Phù Lưu, 

huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học

Sư phạm 

thể dục thể 

thao

Chính 

quy

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Thể dục

Trường THCS 

Minh Dân
Đạt Miễn thi

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

4.2 Nguyễn Đức Thịnh 11/02/1994 Kinh

Thôn 4 Thái Bình, xã Thái 

Sơn, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Giáo dục 

thể chất

Chính 

quy
Tiếng Anh B Chứng chỉ B

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Thể dục

Trường THCS 

Minh Dân
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

5

5.1 Trần Thị Tố Ngân 20/01/1989 Kinh

Thôn Tân Hùng, xã Hùng 

Đức, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

 - Đại học

 - Đại học

 - Công 

nghệ thông 

tin

 - Khoa học 

máy tính

 - Đào 

tạo từ 

xa qua 

mạng

 - 

Đại học
Giáo viên THCS hạng 

III dạy Tin học

Trường THCS 

Thái Sơn
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

6

6.1 Nguyễn Thị Linh 16/5/1994 Kinh

Thôn Đồng Tâm, xã Minh 

Dân, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Vật Lý

Chính 

quy
Tiếng Anh B Chứng chỉ B

Giáo viên THCS hạng 

III dạy Vật lý

Trường THCS 

Phù Lưu
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

II

1

1.1 Vũ Thị Oanh 01/12/1996 Tày
Xã Yên Thuận, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học

Quản lý 

Nhà nước

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Hành chính tổng hợp

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

1.2 Quan Văn Sự 11/6/1990 Tày

Thôn Bản Bó, xã Thượng 

Lâm, huyện Lâm Bình, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Quản lý 

Văn hóa

Vừa 

học 

vừa làm

Tiếng Anh B
Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Hành chính tổng hợp

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

1.3 Cao Thanh Tùng 10/8/1995 Kinh

Tổ dân phố Tân Thịnh, thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp

Chính 

quy

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản
Hành chính tổng hợp

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP KHÁC

Vị trí việc làm: Hành chính tổng hợp, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Lịch Sử

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Thể dục

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Tin học

Vị trí việc làm: Giáo viên THCS hạng III dạy Vật lý
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Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Loại 

hình 

đào tạo

Phần Kiến 

thức chung

Phần ngoại 

ngữ
Kết quả

Đối tượng ưu 

tiên (theo 

Khoản 1, 

Điều 6 Nghị 

định số 

115/2020/NĐ-

CP)

Dân 

tộc

Đơn vị đăng 

ký dự tuyển
Ghi chúNgoại ngữ

Kết quả thi vòng 1

Vị trí việc làm đăng 

ký dự tuyển
Tên Tin họcSố TT Họ 

Miễn thi ngoại ngữ 

(Tiếng Anh)

Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

Trình độNgày, tháng, năm sinh

2

2.1 Nông Văn Trường 13/02/1991 Tày

Thôn Nhân Lý, xã Bình 

Nhân, huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Kỹ sư

Công nghệ 

kỹ thuật 

điện tử, 

truyền thông

Vừa 

làm 

vừa học

Tiếng Anh B
Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Kỹ thuật phát thanh, 

truyền hình, âm thanh, 

ánh sáng

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

3

3.1 Nguyễn Hồng Nhung 15/4/1993 Tày

Xã Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Quản lý 

Văn hóa

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Nghiệp vụ văn hóa, 

văn nghệ (Hướng dẫn 

viên văn hóa hạng III)

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện  

 thi vòng 2

4

4.1 Lý Thị Tiếp 14/10/1985 Tày

TDP Cống Đôi, thị trấn Tân 

Yên, huyện Hàm Yên, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Lưu trữ học 

và Quản trị 

văn phòng

Vừa 

làm 

vừa học

Tiếng Anh B

Trung học 

chuyên nghiệp 

ngành Công 

nghệ thông tin

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Phát thanh viên hạng 

III

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

5

5.1 Nguyễn Văn Tú 10/01/1989 Tày

Thôn Lăng Cuồng, xã Hòa 

Phú, huyện Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Báo chí

Vừa 

làm 

vừa học

Tiếng Anh B
Ứng dựng 

CNTT cơ bản

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Phóng viên, biên tập 

hạng III

Trung tâm 

Văn hóa, 

Truyền thông 

và Thể thao

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

dự thi vòng 2

6

6.1 Đàm Anh Dũng 26/12/1996 Kinh

Thôn 3 Tân Yên, xã Tân 

Thành, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Quản lý đất 

đai

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Nghiệp vụ quản lý và 

Phát triển quỹ đất

Trung tâm 

Phát triển quỹ 

đất

Đạt Đạt
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

7

7.1 Hoàng Thị Quỳnh 17/9/1997 Kinh

TDP Tân Cương, thị trấn 

Tân Yên, huyện Hàm Yên, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Bảo vệ thực 

vật

Chính 

quy

Tiếng Anh 

A2

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Kỹ thuật và dịch vụ 

giống cây ăn quả

Trung tâm Cây 

ăn quả
Đạt Đạt

Đủ điều kiện 

thi vòng 2

8

8.1 Lý Thị Ke 20/8/1993 Mông
Xã Yên Lâm, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang
Đại học

Kinh tế 

Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn

Chính 

quy
Tiếng Anh B Tin học B

Người dân tộc 

thiểu số

Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển vào viên chức 

công tác ở vùng dân 

tộc thiểu số

Phụ trách khuyến 

nông, trồng trọt lâm 

sinh

Trung tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

8.2 Dương Thùy Linh 05/02/1995 Kinh

Tổ dân phố Bắc Mục, thị 

trấn Tân Yên, huyện Hàm 

Yên, tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Kinh tế 

nông nghiệp

Chính 

quy
Tiếng Anh B

Ứng dụng 

CNTT cơ bản

Có chứng chỉ tiếng dân 

tộc thiểu số dự tuyển 

vào viên chức công tác 

ở vùng dân tộc thiểu số

Phụ trách khuyến 

nông, trồng trọt lâm 

sinh

Trung tâm 

Dịch vụ Nông 

nghiệp

Đạt Miễn thi
Đủ điều kiện 

thi vòng 2

Ấn định danh sách này có 57 thí sinh đủ điều kiện thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức năm 2020./.

Vị trí việc làm: Nghiệp vụ quản lý và Phát triển quỹ đất, Trung tâm Phát triển quỹ đất

Vị trí việc làm: Kỹ thuật và dịch vụ giống cây ăn quả, Trung tâm Cây ăn quả

Vị trí việc làm: Kỹ thuật phát thanh, truyền hình, âm thanh, ánh sáng, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Vị trí việc làm: Nghiệp vụ văn hóa, văn nghệ (Hướng dẫn viên văn hóa hạng III), Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Vị trí việc làm: Phát thanh viên hạng III, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Vị trí việc làm: Phóng viên, biên tập hạng III, Trung tâm Văn hóa, Truyền thông và Thể thao

Vị trí việc làm: Phụ trách khuyến nông, trồng trọt lâm sinh, Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp
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